TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
              KHOA TOÁN - CN                                                      


Lần 1 - Học kỳ IV - Hệ K8 ĐH - Khóa 2010 - 2014 (1008D01A+B) - Năm học 2011 - 2012

Lớp K8ĐHSP TOÁN (A+B) - Sĩ số: 49+32 - Số phòng thi: 3 - Khoa: Toán - CN

(Thi học kỳ 3 tuần từ 21/5/2012 đến ngày 8/6/2012  tại cơ sở 1)

	STT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số

phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1
	Thứ 2
21/5/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
                              - 2 TC    
	Viết
	90'
	3
	6
	Khoa

Toán - CN
	TT,KT,

Đào tạo,

BM  LLCT

	2
	Thứ 4

23/5/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	Tiếng Anh 3
                                - 2 TC   
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	3


	Thứ 6

25/5/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	PPDH đại cương
                                    - 3 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM  Toán

	4


	Thứ 2

28/5/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Giải tích toán học 3
                                    - 4 TC
	Viết
	120'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM  Toán

	5
	Thứ 6

01/6/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	Tôpô đại cương
                                - 2 TC 
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM  Toán

	6
	Thứ 2

04/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	 Số học 
                                - 3 TC    
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM  Toán

	7
	Thứ 4

6/6/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	Ngôn ngữ lập trình Pascal 1
                              - 2 TC    
	TH
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Tin

	8
	BMGDTC xếp lịch
	Giáo dục thể chất
                                     - 30 t
	TH
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BMGDTC


Phú Thọ, ngày    tháng     năm 2012
KT.HIỆU TRƯỞNG         PHÒNG TTr, KT&ĐBCL                TRƯỞNG KHOA

    Đỗ Văn Kính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN

            KHOA TOÁN - CN                                                      


Lần 1 - Học kỳ IV - Hệ K8 ĐH - Khóa 2010- 2014 (1008D15A+B) - Năm học 2011 - 2012

Lớp K8ĐH TIN - Sĩ số: 64 - Số phòng thi: 2  - Khoa: Toán - CN
(Thi học kỳ 3 tuần từ 21/5/2012 đến ngày 8/6/2012  tại cơ sở 1)

	STT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số

phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1
	Thứ 2

21/5/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
                              - 2 TC    
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa

Toán - CN
	TT,KT,

Đào tạo,

BM  LLCT

	2
	Thứ 4

23/5/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	Tiếng Anh 3
                                - 2 TC   
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	3


	Thứ 2

28/5/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Nhập môn cơ sở dữ liệu
                                    - 3 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM  Tin

	4


	Thứ 6

01/6/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	Hệ điều hành
                                - 3 TC    
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM  Tin

	5
	Thứ 2

04/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	TH kỹ năng máy tính
                              - 2 TC    
	TH
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Tin

	6
	Thứ 4

6/6/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	Lý thuyết đồ thị
                                    - 3 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM  Tin

	7
	BMGDTC xếp lịch
	Giáo dục thể chất
                                       - 30 t
	TH
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BMGDTC


Phú Thọ, ngày    tháng     năm 2012
KT.HIỆU TRƯỞNG         PHÒNG TTr, KT&ĐBCL                TRƯỞNG KHOA

    Đỗ Văn Kính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
            KHOA KHXH&NV                                                      


Lần 1 - Học kỳ IV - Hệ K8 ĐH - Khóa 2010 - 2014 (1008D02A+B) - Năm học 2011 - 2012

Lớp K8ĐHSP NGỮ VĂN (A+B) - Sĩ số: 59 - Số phòng thi: 2  - Khoa KHXH&NV
(Thi học kỳ 3 tuần từ 21/5/2012 đến ngày 8/6/2012  tại cơ sở 1)

	STT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số

phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1
	Thứ 2

21/5/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
                              - 2 TC    
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa

KHXH&NV
	TT,KT,

Đào tạo,

BM LLCT

	2
	Thứ 4

23/5/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	Tiếng Anh 3
                                - 2 TC   
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	3


	Thứ 6

25/5/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	Mỹ học đại cương
                                    - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM  VNH

	4
	Thứ 2

28/5/2012

Ca 1-sáng
7h00-11h00
	Lôgic học ĐC
                                    - 2 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM LLCT

	5
	Thứ 6

01/6/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	Tiến trình văn học (LLVH3)

                                - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM  Văn

	6
	Thứ 2

04/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Văn học Việt Nam trung đại 2 

                                - 4 TC 
	Viết
	120'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM  Văn

	7
	Thứ 4

6/6/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	Từ vựng - Ngữ nghĩa Tiếng Việt

                                - 2 TC  
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM  Văn

	8
	BMGDTC xếp lịch
	Giáo dục thể chất
                                     - 30 t
	TH
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BMGDTC


Phú Thọ, ngày    tháng     năm 2012
KT.HIỆU TRƯỞNG         PHÒNG TTr, KT&ĐBCL                TRƯỞNG KHOA

    Đỗ Văn Kính
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
            KHOA KHXH&NV                                                      


Lần 1 - Học kỳ IV - Hệ K8 ĐH - Khóa 2010- 2014 (1008D09A+B) - Năm học 2011 - 2012

Lớp K8ĐHSP SỬ - GDCD (A+B) - Sĩ số: 75 - Số phòng thi: 2 - Khoa KHXH&NV
(Thi học kỳ 3 tuần từ 21/5/2012 đến ngày 8/6/2012  tại cơ sở 1)

	STT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số

phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1
	Thứ 2

21/5/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
                              - 2 TC    
	Viết
	90'
	3
	6
	Khoa

KHXH&NV
	TT,KT,

Đào tạo,

BM LLCT

	2
	Thứ 4

23/5/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	Tiếng Anh 3
                                 - 2 TC   
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	3


	Thứ 2

28/5/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Cơ sở khảo cổ học
                                - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM  Sử

	4
	Thứ 6

01/6/2012

Ca 1-sáng

7h00-11h00
	Lịch sử Việt Nam cận đại  
                             - 4 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Sử

	5
	Thứ 2

04/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Lịch sử thế giới hiện đại
                                - 4 TC  
	Viết
	120'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM  Sử

	6
	Thứ 4

6/6/2012

Ca 1-sáng

7h00-11h00
	Dân tộc học ĐC
                                       - 2 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM VNH

	7
	BMGDTC xếp lịch
	Giáo dục thể chất
                                     - 30 t
	TH
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BMGDTC


Phú Thọ, ngày    tháng     năm 2012
KT.HIỆU TRƯỞNG         PHÒNG TTr, KT&ĐBCL                TRƯỞNG KHOA

    Đỗ Văn Kính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
            KHOA KHXH&NV                                                      


Lần 1 - Học kỳ IV - Hệ K8 ĐH - Khóa 2010 - 2014 (1008D17A) - Năm học 2011 - 2012

Lớp K8ĐH VIỆT NAM HỌC - Sĩ số: 52 - Số phòng thi: 2  - Khoa KHXH&NV
(Thi học kỳ 3 tuần từ 21/5/2012 đến ngày 8/6/2012  tại cơ sở 1)

	STT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số

phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1
	Thứ 2

21/5/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
                              - 2 TC    
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa

KHXH&NV
	TT,KT,

Đào tạo,

BM LLCT

	2
	Thứ 4

23/5/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	Tiếng Anh 3
                                 - 2 TC   
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	3


	Thứ 6

25/5/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	Lịch sử tư tưởng VN
                                       - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM VNH

	4
	Thứ 3

29/5/2012

Ca 2-sáng

9h30-11h00
	Ngôn ngữ học đối chiếu

- 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM VNH

	5
	Thứ 6

01/6/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	Lịch sử văn học Việt Nam 3
                                  - 3 TC 
	Viết
	120’
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM  Sử

	6
	Thứ 2

04/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Tiếng Việt TH và hoạt động giao tiếp

                                  - 2 TC  
	Viết
	90’
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM  Văn

	7
	Thứ 4

6/6/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	Địa lý Việt Nam 1
                                        - 2 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Địa

	8
	Thứ 6

8/6/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	Văn hóa Việt Nam trong Đông Nam Á

                                 - 2 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM  VNH

	9
	BMGDTC xếp lịch
	Giáo dục thể chất
                                     - 30 t
	TH
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BMGDTC


Phú Thọ, ngày    tháng     năm 2012
KT.HIỆU TRƯỞNG         PHÒNG TTr, KT&ĐBCL                TRƯỞNG KHOA

    Đỗ Văn Kính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
            KHOA NGOẠI NGỮ                                                      


Lần 1 - Học kỳ IV - Hệ K8 ĐH - Khóa 2010 - 2014 (1008D04A) - Năm học 2011 - 2012

Lớp K8ĐH TIẾNG ANH - Sĩ số: 54 - Số phòng thi: 2 - Khoa NGOẠI NGỮ

(Thi học kỳ 3 tuần từ 21/5/2012 đến ngày 8/6/2012  tại cơ sở 1)

	STT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số

phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi,chấm

	1
	Thứ 2

21/5/2012

Ca 4-chiều

15h30-17h00
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
                              - 2 TC    
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa

NGOẠI NGỮ
	TT,KT,

Đào tạo,

BM LLCT

	2
	Thứ 4

23/5/2012

Ca 2-sáng

9h00-11h00
	Tiếng Trung 2
                                - 2 TC   
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Trung

	3


	Thứ 6

25/5/2012

Ca 1-sáng

7h00-11h00
	Lịch sử quan hệ quốc tế

                                    - 3 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Sử

	4
	Thứ 2

28/5/2012

Ca 4-chiều

15h30-17h00
	Dẫn luận ngôn ngữ học

                                    - 3 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Văn

	5
	Thứ 6

01/6/2012

Ca 2-sáng

9h00-11h00
	PPNC KH chuyên ngành

                                - 2 TC 
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	6
	Thứ 2

4/6/2012

Ca 4-chiều

15h30-17h00
	Ngữ âm - Âm vị học

                                 - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	7
	Thứ 4

6/6/2012

Ca 4-sáng

15h00-17h00
	Ngữ pháp
                                - 3 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	8
	BMGDTC xếp lịch
	Giáo dục thể chất

                                     - 30 t
	TH
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BMGDTC


Phú Thọ, ngày    tháng     năm 2012
KT.HIỆU TRƯỞNG         PHÒNG TTr, KT&ĐBCL                TRƯỞNG KHOA

    Đỗ Văn Kính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
            KHOA NGOẠI NGỮ                                                      


Lần 1 - Học kỳ IV - Hệ K8 ĐH - Khóa 2010 - 2014 (1008D18A) - Năm học 2011 - 2012

Lớp K8ĐH TIẾNG TRUNG - Sĩ số: 38 - Số phòng thi: 1 - Khoa NGOẠI NGỮ

(Thi học kỳ 3 tuần từ 21/5/2012 đến ngày 8/6/2012  tại cơ sở 1)

	STT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số

phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1
	Thứ 2

21/5/2012

Ca 4-chiều

15h30-17h00
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
                              - 2 TC    
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa

NGOẠI NGỮ
	TT,KT,

Đào tạo,

BM LLCT

	2
	Thứ 4

23/5/2012

Ca 2-sáng

9h00-11h00
	Tiếng Anh 3
                                 - 2 TC   
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	3


	Thứ 6

25/5/2012

Ca 1-sáng

7h00-11h00
	Lôgic học ĐC
                                    - 2 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM LLCT

	4
	Thứ 2

28/5/2012

Ca 4-chiều

15h30-17h00
	Kỹ năng nghe 2
                                    - 2 TC
	Viết
	30'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Trung

	5
	Thứ 4

30/5/2012

Ca 1-sáng

7h00-11h00
	Kỹ năng nói 2
                                - 2 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Trung

	6
	Thứ 6

01/6/2012

Ca 2-sáng

9h00-11h00
	Kỹ năng đọc 2
                                - 2 TC 
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Trung

	7
	Thứ 2

4/6/2012

Ca 4-chiều

15h30-17h00
	Kỹ năng viết 2
                                    - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Trung

	8
	Thứ 4

6/6/2012

Ca 4-chiều

15h30-17h00
	Lý thuyết dịch
                                    - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Trung

	9
	BMGDTC xếp lịch
	Giáo dục thể chất
                                     - 30 t
	TH
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BMGDTC


Phú Thọ, ngày    tháng     năm 2012
KT.HIỆU TRƯỞNG         PHÒNG TTr, KT&ĐBCL                TRƯỞNG KHOA

    Đỗ Văn Kính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
              KHOA GDTH&MN         
                                             

Lần 1 - Học kỳ IV - Hệ K8 ĐH - Khóa 2010 - 2014 (1008D05A) - Năm học 2011 - 2012

Lớp K8ĐHSP MẦM NON - Sĩ số: 51 - Số phòng thi: 2 - Khoa GDTH&MN                                                      
(Thi học kỳ 3 tuần từ 21/5/2012 đến ngày 8/6/2012  tại cơ sở 1)

	STT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số

phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi,chấm

	1
	Thứ 2

21/5/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
                              - 2 TC    
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa

GDTH&MN                                                      
	TT,KT,

Đào tạo,

BM LLCT

	2
	Thứ 4

23/5/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	Tiếng Anh 3
                                - 2 TC   
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	3


	Thứ 2

28/5/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Dinh dưỡng trẻ em

                                - 3 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM MN

	4
	Thứ 6

01/6/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	 PP cho trẻ Làm quen với MTXQ

                                 - 3 TC 
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM MN

	5
	Thứ 2

04/6/2012

Ca 1-sáng
7h00-9h00
	Tiếng Việt TH

                                       - 3 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Văn

	6
	Thứ 4

6/6/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	Giáo dục học trẻ em 2

                                - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM TLGD

	7
	BMGDTC xếp lịch
	Giáo dục thể chất

                                        - 30 t
	TH
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BMGDTC


Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012
KT.HIỆU TRƯỞNG         PHÒNG TTr, KT&ĐBCL                TRƯỞNG KHOA

    Đỗ Văn Kính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
              KHOA GDTH&MN                                                      


Lần 1 - Học kỳ IV - Hệ K8 ĐH - Khóa 2010 - 2014 (1008D03A+B) - Năm học 2011 - 2012

Lớp K8ĐHSP TIỂU HỌC(A+B) - Sĩ số: 49+55 - Số phòng thi: 4 - Khoa GDTH&MN
(Thi học kỳ 3 tuần từ 21/5/2012 đến ngày 8/6/2012  tại cơ sở 1)

	STT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số

phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi,chấm

	1
	Thứ 2

21/5/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
                              - 2 TC    
	Viết
	90'
	4
	8
	Khoa

GDTH&MN                                                      
	TT,KT,

Đào tạo,

BM LLCT

	2
	Thứ 4

23/5/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	Tiếng Anh 3
                                 - 2 TC   
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	3


	Thứ 6

25/5/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	Xác suất thống kê
                                       - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Toán

	4
	Thứ 2

28/5/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Đánh giá kết quả giáo dục ở Tiểu học

                                 - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Văn

	5
	Thứ 4
30/5/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	Văn học 1
                                 - 2 TC 
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Văn

	6
	Thứ 6
01/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Ngôn ngữ học văn bản
                                       - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Văn

	7
	Thứ 4

04/6/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	Cơ sở tự nhiên và xã hội 2
                                      - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Địa,

	8
	Thứ 6

08/6/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	Giao tiếp sư phạm

                                    - 2 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM TLGD

	9
	BMGDTC 

xếp lịch
	Giáo dục thể chất

                                     - 30 t
	TH
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BMGDTC


Phú Thọ, ngày    tháng     năm 2012
KT.HIỆU TRƯỞNG         PHÒNG TTr, KT&ĐBCL                TRƯỞNG KHOA

    Đỗ Văn Kính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
         KHOA NÔNG-LÂM-NGƯ                                                      


Lần 1 - Học kỳ IV - Hệ K8 ĐH - Khóa 2010 - 2014 (1008D13A) - Năm học 2011 - 2012

Lớp K8ĐH CHĂN NUÔI-THÚ Y- Sĩ số: 16 - Số phòng thi: 1 - Khoa NÔNG-LÂM-NGƯ

(Thi học kỳ 3 tuần từ 21/5/2012 đến ngày 8/6/2012  tại cơ sở 1)

	STT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số

phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi,chấm

	1
	Thứ 2

21/5/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
                              - 2 TC    
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa

NÔNG-LÂM-NGƯ
	TT,KT,

Đào tạo,

BM LLCT

	2
	Thứ 4

23/5/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	Tiếng Anh 3
                               - 2TC   
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	3


	Thứ 6

25/5/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	Miễn dịch học
                                    - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM C.Nuôi

	4
	Thứ 2

28/5/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Giống vật nuôi
                                    - 3 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM C.Nuôi

	5
	Thứ 6

01/6/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	Sinh lý động vật
                                    - 4 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM C.Nuôi

	6
	Thứ 2

04/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Công nghệ sinh học
                                    - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Sinh

	7
	Thứ 4

6/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-17h00
	Trồng trọt ĐC
                                    - 2 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM T.Trọt 

	8
	BMGDTC 

xếp lịch
	Giáo dục thể chất
                                     - 30 t
	TH
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BMGDTC


Phú Thọ, ngày    tháng     năm 2012
KT.HIỆU TRƯỞNG         PHÒNG TTr, KT&ĐBCL                TRƯỞNG KHOA

    Đỗ Văn Kính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
         KHOA NÔNG-LÂM-NGƯ                                                      


Lần 1 - Học kỳ IV - Hệ K8 ĐH - Khóa 2010 - 2014 (1008D22A) - Năm học 2011 - 2012

Lớp K8ĐH LÂM NGHIỆP - Sĩ số: 17 - Số phòng thi: 1 - Khoa NÔNG-LÂM-NGƯ

(Thi học kỳ 3 tuần từ 21/5/2012 đến ngày 8/6/2012  tại cơ sở 1)

	STT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số

phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi,chấm

	1
	Thứ 2

21/5/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
                              - 2 TC    
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa

NÔNG-LÂM-NGƯ
	TT,KT,

Đào tạo,

BM LLCT

	2
	Thứ 4

23/5/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	Tiếng Anh 3
                              - 2 TC   
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	3


	Thứ 6

25/5/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	Bệnh cây rừng
                                    - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM L.Nghiệp

	4
	Thứ 2

28/5/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Cây rừng
                              - 3 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM L.Nghiệp

	5
	Thứ 6

01/6/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	Côn trùng rừng
                              - 2 TC 
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM L.Nghiệp

	6
	Thứ 2

04/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Thống kê Toán học trong Lâm nghiệp

                                    - 3 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM L.Nghiệp

	7
	Thứ 4

6/6/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	Lâm nghiệp xã hội ĐC
                                    - 2 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM L.Nghiệp

	8
	BMGDTC 

xếp lịch
	Giáo dục thể chất
                                     - 30 t
	TH
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BMGDTC


Phú Thọ, ngày    tháng     năm 2012
KT.HIỆU TRƯỞNG         PHÒNG TTr, KT&ĐBCL                TRƯỞNG KHOA

    Đỗ Văn Kính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
          KHOA NÔNG-LÂM-NGƯ                                                      


Lần 1 - Học kỳ IV - Hệ K8 ĐH - Khóa 2010 - 2014 (1008D12A) - Năm học 2011 - 2012

Lớp K8ĐH TRỒNG TRỌT - Sĩ số: 25 - Số phòng thi: 1 - Khoa NÔNG-LÂM-NGƯ

(Thi học kỳ 3 tuần từ 21/5/2012 đến ngày 8/6/2012  tại cơ sở 1)

	STT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số

phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi,chấm

	1
	Thứ 2

21/5/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
                              - 2 TC    
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa

NÔNG-LÂM-NGƯ
	TT,KT,

Đào tạo,

BM LLCT

	2
	Thứ 4

23/5/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	Tiếng Anh 3
                                - 2 TC   
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	3


	Thứ 6

25/5/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	Hệ thống nông nghiệp

                                     - 2 TC
	Viết
	90’
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM T.Trọt

	4
	Thứ 2

28/5/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Nông hóa và nông nghiệp hữu cơ

                                - 3 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM T.Trọt

	5
	Thứ 6

01/6/2012

Ca 1-sáng

7h00-9h00
	Giống cây trồng
                                    - 3 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM T.Trọt

	6
	Thứ 2

04/6/2012

Ca 3-chiều

13h30-15h00
	Khí tượng nông nghiệp

                                    - 2 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM T.Trọt

	7
	Thứ 4
06.06.12

Ca 1 - Sáng

7h00’-9h00’
	Sinh lý  thực vật
                                - 4 TC 
	Viết
	120'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM T.Trọt

	8
	BMGDTC 

xếp lịch
	Giáo dục thể chất
                                     - 30 t
	TH
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BMGDTC


Phú Thọ, ngày    tháng     năm 2012
KT.HIỆU TRƯỞNG         PHÒNG TTr, KT&ĐBCL                TRƯỞNG KHOA

    Đỗ Văn Kính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
           KHOA KINH TẾ-QTKD                                                      


Lần 1 - Học kỳ IV - Hệ K8 ĐH - Khóa 2010 - 2014 (1008D10A+B) - Năm học 2011 - 2012

Lớp K8ĐH KẾ TOÁN (A+B) - Sĩ số: 55 + 52 - Số phòng thi: 4 - Khoa KINH TẾ-QTKD

(Thi học kỳ 3 tuần từ 21/5/2012 đến ngày 8/6/2012  tại cơ sở 1)

	STT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số

phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi,chấm

	1
	Thứ 2

21/5/2012

Ca 4-chiều

15h30-17h00
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
                              - 2 TC    
	Viết
	90'
	4
	8
	Khoa

KT&QTKD
	TT,KT,

Đào tạo,

BM LLCT

	2
	Thứ 4

23/5/2012

Ca 2-sáng

9h00-11h00
	Tiếng Anh 3
                                - 2 TC   
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	3


	Thứ 6

25/5/2012

Ca 2-sáng

9h00-11h00
	Tài chính doanh nghiệp 2

                                - 3 TC
	Viết
	120'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM TCNH

	4
	Thứ 2

28/5/2012

Ca 4-chiều

15h30-17h00
	Văn hóa kinh doanh

                                    - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM K.Tế

	5
	Thứ 6

01/6/2012

Ca 2-sáng

9h00-11h00
	Luật kinh tế

                                - 2 TC 
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM K.Tế

	6
	Thứ 2

4/6/2012

Ca 4-chiều

15h30-17h00
	Toán kinh tế

                                    - 3 TC
	Viết
	120'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM K.tế

	7
	Thứ 4

6/6/2012

Ca 2-sáng

9h00-11h00
	Kế toán tài chính 2

                                    - 3 TC
	Viết
	120'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM K.Toán

	8
	BMGDTC 

xếp lịch
	Giáo dục thể chất
                                     - 30 t
	TH
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BMGDTC


Phú Thọ, ngày    tháng     năm 2012
KT.HIỆU TRƯỞNG         PHÒNG TTr, KT&ĐBCL                TRƯỞNG KHOA

    Đỗ Văn Kính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
       KHOA KINH TẾ-QTKD                                                      

Lần 1 - Học kỳ IV - Hệ K8 ĐH - Khóa 2010 - 2014 (1008D11A) - Năm học 2011 - 2012

Lớp K8ĐH QTKD - Sĩ số: 53 - Số phòng thi: 2 - Khoa KINH TẾ-QTKD

(Thi học kỳ 3 tuần từ 21/5/2012 đến ngày 8/6/2012  tại cơ sở 1)

	STT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số

phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi,chấm

	1
	Thứ 2

21/5/2012

Ca 4-chiều

15h30-17h00
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
                              - 2 TC    
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa

KT&QTKD
	TT,KT,

Đào tạo,

BM LLCT

	2
	Thứ 4

23/5/2012

Ca 2-sáng

9h00-11h00
	Tiếng Anh 3
                                - 2 TC   
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	3


	Thứ 6

25/5/2012

Ca 2-sáng

9h00-11h00
	Quản trị nhân lực

                                - 3 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM QTKD

	4
	Thứ 2

28/5/2012

Ca 4-chiều

15h30-17h00
	Văn hóa kinh doanh

                                    - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM K.Tế

	5
	Thứ 4

30/5/2012

Ca 2-sáng

9h00-11h00
	Quản trị sản xuất

                                - 3 TC 
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM QTKD

	6
	Thứ 6

01/6/2012

Ca 2-sáng

9h00-11h00
	Luật kinh tế

                                    - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM K.tế

	7
	Thứ 2

4/6/2012

Ca 4-chiều

15h30-17h00
	Toán kinh tế

                                    - 3 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM K.tế

	8
	Thứ 4

06/6/2012

Ca 4-chiều

15h30-17h00
	Kinh tế phát triển
                                     - 2 TC
	Viết
	90’
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM K.Tế

	9
	BMGDTC xếp lịch
	Giáo dục thể chất

                                     - 30 t
	TH
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BMGDTC


Phú Thọ, ngày    tháng     năm 2012
KT.HIỆU TRƯỞNG         PHÒNG TTr, KT&ĐBCL                TRƯỞNG KHOA

    Đỗ Văn Kính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
           KHOA KINH TẾ-QTKD                                                      


Lần 1 - Học kỳ IV - Hệ K8 ĐH - Khóa 2010 - 2014 (1008D16A+B) - Năm học 2011 - 2012

Lớp K8ĐH TÀI CHÍNH-NH (A+B) - Sĩ số: 58+59- Số phòng thi: 4 - Khoa KINH TẾ-QTKD

(Thi học kỳ 3 tuần từ 21/5/2012 đến ngày 8/6/2012  tại cơ sở 1)

	STT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số

phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi,chấm

	1
	Thứ 2

21/5/2012

Ca 4-chiều

15h30-17h00
	Tư tưởng Hồ Chí Minh

                             - 2 TC    
	Viết
	90'
	4
	8
	Khoa

KT&QTKD
	TT,KT,

Đào tạo,

BM LLCT

	2
	Thứ 4

23/5/2012

Ca 2-sáng

9h00-11h00
	Tiếng Anh 3

                             - 2 TC   
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	3


	Thứ 2

28/5/2012

Ca 4-chiều

15h30-17h00
	Kế toán tài chính

                             - 3 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM K.Toán

	4
	Thứ 6

01/6/2012

Ca 2-sáng

9h00-11h00
	Luật kinh tế

- 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM K.tế

	5
	Thứ 2

4/6/2012

Ca 4-chiều

15h30-17h00
	Toán kinh tế

                                   - 3 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM K.tế

	6
	Thứ 4

6/6/2012

Ca 2-sáng

9h00-11h00
	Thị trường tiền tệ

                             - 3 TC 
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM TCNH

	7
	Thứ 6

8/6/2012

Ca 2-sáng

9h00-11h00
	Kinh tế công cộng

                                   - 2 TC
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM K.Tế

	8
	BMGDTC xếp lịch
	Giáo dục thể chất

                                    - 30 t
	TH
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BMGDTC


Phú Thọ, ngày    tháng     năm 2012
KT.HIỆU TRƯỞNG         PHÒNG TTr, KT&ĐBCL                TRƯỞNG KHOA

    Đỗ Văn Kính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN

            KHOA KH TỰ NHIÊN                                                      


Lần 1 - Học kỳ IV - Hệ K8 ĐH - Khóa 2010 - 2014 (1008D23A) - Năm học 2011 - 2012

Lớp K8ĐHSP SINH HỌC A+B - Sĩ số: 47 - Số phòng thi: 2 - Khoa KH TỰ NHIÊN

(Thi học kỳ 3 tuần từ 21/5/2012 đến ngày 8/6/2012  tại cơ sở 1)

	STT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số

phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi,chấm

	1
	Thứ 2

21/5/2012

Ca 4-chiều

15h30-17h00
	Tư tưởng Hồ Chí Minh

                              - 2 TC    
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa

KHTN
	TT,KT,

Đào tạo,

BM LLCT

	2
	Thứ 4

23/5/2012

Ca 2-sáng

9h00-11h00
	Tiếng Anh 3

                                - 2 TC   
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Anh

	4
	Thứ 2

28/5/2012

Ca 1-Sáng
7h00-11h00
	Động vật học 1

                                - 4 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Sinh

	5
	Thứ 6

01/6/2012

Ca 1-Sáng

7h00-11h00
	Giải phẫu học người

                                    - 3 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Sinh

	6
	Thứ 2

4/6/2012

Ca 1-Sáng

7h00-11h00
	Thực vật học 2

                                    - 3 TC
	VĐ
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Sinh

	7
	Thứ 4
6/6/2012

Ca 2-sáng

9h00-11h00
	Hóa sinh học

                                - 3 TC 
	Viết
	90'
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BM Hóa

	8
	BMGDTC xếp lịch
	Giáo dục thể chất

                                     - 30 t
	TH
	
	,,
	,,
	,,
	TT,KT,

Đào tạo,

BMGDTC


Phú Thọ, ngày    tháng     năm 2012
KT.HIỆU TRƯỞNG         PHÒNG TTr, KT&ĐBCL                TRƯỞNG KHOA

    Đỗ Văn Kính
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